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1 20252312M Nguyễn Tuấn Hùng 02.03.2003 Nam Vật lý kỹ thuật Thạc sĩ 15.000.000 Khoa Vật lý kỹ thuật 

2 20252210M Lê Văn Dương 13.11.2003 Nam Kỹ thuật hóa học Thạc sĩ 15.000.000 Trường Hóa và Khoa học sự sống 

3 20251186M Trần Lê Phương Thảo 24.09.2002 Nữ Khoa học dữ liệu (Elitech) Thạc sĩ 15.000.000 Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông 

4 20252325M Nguyễn Bích Ngọc 17.02.2003 Nữ Công nghệ thực phẩm Thạc sĩ 15.000.000 Trường Hóa và Khoa học sự sống 

5 20252314M Nguyễn Thị Ngọc Minh 28.03.2003 Nữ Vật lý kỹ thuật Thạc sĩ 15.000.000 Khoa Vật lý kỹ thuật 

6 20251275M Phạm Minh Hiếu 07.09.2000 Nam Quản lý công nghiệp Thạc sĩ 15.000.000 Trường Kinh tế 

7 20252208M Đặng Huyền Nga 22.08.2003 Nữ Kỹ thuật hóa học Thạc sĩ 15.000.000 Trường Hóa và Khoa học sự sống 

8 20251215M Phạm Thị Huê 23.10.2002 Nữ Kỹ thuật cơ khí động lực Thạc sĩ 15.000.000 Trường Cơ khí 

9 20252543M Nguyễn Ngọc Tiến 18.08.2003 Nam Kỹ thuật cơ khí Thạc sĩ 15.000.000 Trường Cơ khí 

10 20252435M Vũ Thu Uyên 21.01.2003 Nữ Công nghệ thực phẩm Thạc sĩ 15.000.000 Trường Hóa và Khoa học sự sống 

11 20251087M Bùi Minh Phượng 30.05.2002 Nữ Quản lý công nghiệp Thạc sĩ 15.000.000 Trường Kinh tế 

12 20251211M Dương Văn Phúc 01.10.2002 Nam Kỹ thuật cơ khí Thạc sĩ 15.000.000 Trường Cơ khí 

13 20252213M Nguyễn Thùy Vy 23.11.2003 Nữ Kỹ thuật hóa học Thạc sĩ 15.000.000 Trường Hóa và Khoa học sự sống 

14 20252417M Hoàng Thị Thủy Tiên 25.09.2003 Nữ Khoa học và công nghệ nano Thạc sĩ 15.000.000 Trường Vật liệu 

15 20252433M Lê Thị Hoa Quỳnh 11.11.2003 Nữ Công nghệ thực phẩm Thạc sĩ 15.000.000 Trường Hóa và Khoa học sự sống 

16 20252522M Nguyễn Tiến Đạt 09.03.2003 Nam Kỹ thuật cơ khí Thạc sĩ 15.000.000 Trường Cơ khí 

17 20252181M Nguyễn Ngọc Sơn 19.05.2003 Nam Kỹ thuật cơ điện tử (Elitech) Thạc sĩ 15.000.000 Trường Cơ khí 

18 20252068M Ngô Thị Vân 03.04.2001 Nữ Hóa học Thạc sĩ 15.000.000 Trường Hóa và Khoa học sự sống 

19 20250052D Nguyễn Văn Đoàn 04.05.2000 Nam Hóa học Tiến sĩ 20.000.000 Trường Hóa và Khoa học sự sống 



TT Mã học 

viên 

Họ và tên Ngày sinh GT Chương trình đào tạo Loại 

học 

bổng 

Mức chi học 

bổng (VNĐ) 

Đơn vị 

20 20240056D Dương Thu Hương 02.10.1998 Nữ Vật lý kỹ thuật Tiến sĩ 20.000.000 Khoa Vật lý kỹ thuật 

21 20230034D Tạ Bảo Thắng 0407.1997 Nam Khoa học máy tính Tiến sĩ 20.000.000 Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông 

22 20240045D Nguyễn Thị Thanh Tuyền 08.02.1996 Nữ Khoa học vật liệu Tiến sĩ 20.000.000 Trường Vật liệu 

 


